
DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN LÀ CHỨNG KHOÁN CƠ 

SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN VÀ HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC PHÉP CHÀO BÁN 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/04/2020 
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1 EIB 1,229,432,904 81.96% 1,007,643,208 100,764,320 100,764,320 

2 FPT 681,668,102 79.84% 544,243,813 54,424,381 47,524,381 

3 HDB 965,921,291 68.96% 666,099,322 66,609,932 61,109,932 

4 HPG 2,761,074,115 55.26% 1,525,769,556 152,576,955 134,576,955 

5 MBB 2,411,426,741 56.60% 1,364,867,535 136,486,753 124,486,753 

6 MSN 1,168,946,447 35.35% 413,222,569 41,322,256 37,522,256 

7 MWG 452,817,426 62.10% 281,199,622 28,119,962 25,219,962 

8 NVL 969,540,797 31.81% 308,410,928 30,841,092 30,341,092 

9 PNJ 225,188,176 78.69% 177,200,576 17,720,057 16,500,463 

10 REE 310,050,926 45.74% 141,817,294 14,181,729 11,548,555 

11 ROS 567,598,121 48.22% 273,695,814 27,369,581 22,869,581 

12 SBT 586,740,552 40.36% 236,808,487 23,680,848 21,680,848 

13 SSI 600,936,403 57.89% 347,882,084 34,788,208 34,788,208 

14 STB 1,803,653,429 95.44% 1,721,406,833 172,140,683 161,140,683 

15 TCB 3,500,139,962 62.60% 2,191,087,616 219,108,761 211,108,761 

16 VHM 3,289,513,918 21.80% 717,114,034 71,711,403 71,311,403 

17 VIC 3,382,430,590 28.20% 953,845,426 95,384,542 94,344,542 

18 VJC 523,838,594 46.54% 243,794,482 24,379,448 24,179,448 

19 VNM 1,741,377,694 45.80% 797,550,984 79,755,098 78,701,255 

20 VPB 2,437,748,366 66.89% 1,630,609,882 163,060,988 156,060,988 

21 VRE 2,272,318,410 39.66% 901,201,481 90,120,148 84,470,148 

 

Ghi chú:   
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

+ Danh mục VN30 được SGDCK TP. HCM công bố thông tin vào ngày 20/04/2020 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng, giá trị giao dịch và tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 31/03/2020 

- Dữ liệu tính tổng hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành chốt tại thời điểm 24/04/2020 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 31/03/2020 

 


